
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện Khối Lớp

1 10991049 tnv12236976 Nguyễn Đức Nguyên Khang Hà Nội Ba Đình Khối 5 5A4

2 202402283 baominha42024 Ngô Bảo Minh Hà Nội Ba Đình Khối 5 5A4

3 11145827 phamgiabao1201 Phạm Gia Bảo Hà Nội Ba Đình Khối 5 5A3

4 10691757 tranbaoanh08 Trần Bảo Anh Hà Nội Ba Đình Khối 5 5A2

5 10812427 shinpham Phạm Gia Phú Hà Nội Ba Đình Khối 5 5A4

6 423819394 nttnguyenkhang Nguyễn Đức Nguyên Khang Hà Nội Ba Đình Khối 5 5A4

7 11141545 nguyenphuonganh110415 Nguyễn Phương Anh Hà Nội Ba Đình Khối 5 5A2

8 623571158 leducanh123454 Lê  Đức Anh Hà Nội Ba Đình Khối 5 5A2

9 159141270 5a2lngocanh Lưu Ngoc Ánh Hà Nội Ba Đình Khối 5 5A2

10 10750473 nguyenkhanhchi0709 Nguyễn Khánh Chi Hà Nội Ba Đình Khối 5 5A2

11 11142477 baochau12102015 Trịnh Bảo Châu Hà Nội Ba Đình Khối 5 5A3

12 10991050 tnv12236977 Nguyễn Sơn Hải Hà Nội Ba Đình Khối 5 5A4

13 10772860 hoangnam2904 Chử Hoàng Nam Hà Nội Ba Đình Khối 5 5A4

14 422938837 diepanhnguyen123 Nguyễn Diệp Anh Hà Nội Ba Đình Khối 5 5A3

15 294786896 huongtra0706 Nguyễn Hương Trà Hà Nội Ba Đình Khối 5 5A4

16 10693211 doquochuy2015 Đỗ Quốc Huy Hà Nội Ba Đình Khối 5 5A2

DANH SÁCH THÍ SINH QUA VÒNG ĐIỀU KIỆN   Vòng thi: Vòng 6


